Phụ lục 02

BẢNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC, TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI SỞ, BAN NGÀNH

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM TỰ CHẤM

	
	
	
	Điểm thực tế
	Điểm +
	Điểm -
	Tổng số điểm (4+5+6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MỤC I
	CÔNG TÁC THANH TRA
	25
	
	
	
	

	
	Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt. Nếu hoàn thành đạt dưới 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra, mỗi 1% bị trừ 0,3 điểm. Không có chức năng thực hiện công tác thanh tra đạt điểm chuẩn. 

Quy ước chung: Một cuộc thanh tra đột xuất được tính tương đương với một cuộc thanh tra  theo kế hoạch đã phê duyệt.
	25
	
	
	
	

	I.1
	Điểm cộng (+)
	05
	
	
	
	

	
	1. Hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt. 
	03
	
	
	
	

	
	2. Thu hồi đạt từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách nhà nước.
	02
	
	
	
	

	I.2
	Điểm trừ (-)
	05
	
	
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch công tác thanh tra hàng năm không đúng thời hạn theo quy định.
	01
	
	
	
	

	
	2. Kết luận thanh tra bị cấp trên xem xét lại phát hiện có vi phạm pháp luật. 
	01
	
	
	
	

	
	3. Ban ban hành kết luận thanh tra không đúng thời hạn theo quy định (1 KLTT trừ 0,5 điểm, tối đa không quá 1,5 điểm).
	1,5
	
	
	
	

	
	4. Không báo cáo định kỳ về công tác thanh tra.
	01
	
	
	
	

	
	5. Chậm báo cáo định kỳ về công tác thanh tra.
	0,5
	
	
	
	

	MỤC II
	THAM MƯU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	20
	
	
	
	

	II.1
	1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo
	10
	
	
	
	

	
	1.1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết trên 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc không phát sinh đơn để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đạt điểm chuẩn. Nếu tham mưu thực hiện từ dưới 85%, mỗi 1% bị trừ 0,1 điểm, nhưng không quá 05 điểm.
	05
	
	
	
	

	
	1.2. Tham mưu thực hiện đạt trên 85% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật hoặc không phát sinh quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật để tham mưu thực hiện đạt điểm chuẩn. Nếu tham mưu thực hiện từ dưới 85%, mỗi 1% bị trừ 0,1 điểm, nhưng không quá 05 điểm.
	05
	
	
	
	

	
	Điểm cộng (+)
	03
	
	
	
	

	
	1.1 Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đạt từ 90% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo.
	01
	
	
	
	

	
	1.2. Tham mưu tổ chức thực hiện đạt từ 90% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.
	01
	
	
	
	

	
	1.3. Người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại (có ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại).
	01
	
	
	
	

	
	Điểm trừ (-)
	03
	
	
	
	

	
	1.1. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết hủy bỏ hoặc thu hồi.
	1,5

	
	
	
	

	
	1.2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết sửa quyết định. 
	1,5


	
	
	
	

	II.2
	2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
	10
	
	
	
	

	
	2.1. Giải quyết đạt từ 85% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc không phát sinh đơn thẩm quyền giải quyết đạt điểm chuẩn. Nếu giải quyết đạt dưới 85%, mỗi 1% bị trừ 0,1 điểm, nhưng không quá 05 điểm.
	05
	
	
	
	

	
	2.2. Tổ chức thực hiện đạt từ 85% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật hoặc không phát sinh quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật để thực hiện đạt điểm chuẩn. Nếu giải quyết đạt dưới 85%, mỗi 1% bị trừ 0,1 điểm, nhưng không quá 05 điểm.
	05
	
	
	
	

	
	Điểm cộng (+)
	02
	
	
	
	

	
	2.1 Giải quyết đạt từ 90% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo.
	01
	
	
	
	

	
	2.2. Tổ chức thực hiện đạt từ 90% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.
	0,5
	
	
	
	

	
	2.3. Người khiếu nại có đơn xin rút nội dung khiếu nại (có ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại).
	0,5
	
	
	
	

	
	Điểm trừ (-)
	02
	
	
	
	

	
	2.1. Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết hủy bỏ hoặc thu hồi.
	0,5

	
	
	
	

	
	2.2. Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết sửa quyết định.
	0,5
	
	
	
	

	
	2.3. Không báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	0,5
	
	
	
	

	
	2.4. Chậm báo cáo định kỳ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	0,5
	
	
	
	

	MỤC III
	CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
	20
	
	
	
	

	
	1. Có xây dựng Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng hoặc cả năm của lãnh đạo đơn vị.
	03
	
	
	
	

	
	2. Sổ tiếp công dân của lãnh đạo đơn vị được ghi chép đầy đủ kết quả tiếp công dân. 
	03
	
	
	
	

	
	3. Sổ tiếp công dân thường xuyên của đơn vị được ghi chép đầy đủ kết quả tiếp công dân.
	03
	
	
	
	

	
	4. Sổ theo dõi, tiếp nhận và xử lý đơn thư của đơn vị được ghi chép đầy đủ.
	03
	
	
	
	

	
	5. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện đúng quy định đạt từ 90% trở lên.
	04
	
	
	
	

	
	6. Tại địa điểm Tiếp công dân thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ (Lịch tiếp công dân hàng tháng hoặc cả năm của người đứng đầu; Nội quy tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân, Quy trình tiếp công dân, Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Hộp thư góp ý). 
	04
	
	
	
	

	MỤC IV
	CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	20
	
	
	
	

	IV.1
	Triển khai thực hiện công tác PCTN
	
	
	
	
	

	
	I. Công tác quản lý nhà nước hoặc tham mưu UBND tỉnh về công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao
	10
	
	
	
	

	
	1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; ban hành các Kế hoạch về công tác PCTN để triển khai thực hiện tại đơn vị.
	07
	
	
	
	

	
	2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.
	03
	
	
	
	

	
	II. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị
	10
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật PCTN; Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	05
	
	
	
	

	
	2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.
	03
	
	
	
	

	
	3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	02
	
	
	
	

	IV.2
	Điểm cộng (+)
	05
	
	
	
	

	
	1. Phát hiện các sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN hoặc trong quản lý làm phát sinh các sai phạm, tham nhũng tại địa phương và đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	01
	
	
	
	

	
	2. Phát hiện các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, tự kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết các đơn tố cáo tham nhũng và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	01
	
	
	
	

	
	3. Địa phương có xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai thuộc quyền quản lý và phải được thể hiện trong báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm.
	0,5
	
	
	
	

	
	4. Có sự sáng tạo hoặc có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội….) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	0,5
	
	
	
	

	
	5. Phát hiện sai phạm về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; về công khai, minh bạch trong các hoạt động; việc chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn; thực hiện các quy định về nộp lại quà tặng và tặng quà…. và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN.
	0,5
	
	
	
	

	
	6. Ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các hành vi tham nhũng đã phát hiện được
	0,5
	
	
	
	

	
	7. Thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra hoặc thực hiện thanh tra đột xuất có liên quan đến PCTN và phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ về PCTN
	0,5
	
	
	
	

	
	8. Thực hiện đầy đủ các báo cáo đúng theo yêu cầu của đề cương báo cáo và đúng thời hạn.
	0,5
	
	
	
	

	III.3
	Điểm trừ (-)
	05
	
	
	
	

	
	1. Đơn vị, địa phương có xảy ra hành vi tham nhũng; vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập; có trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của người cán bộ, công chức, viên chức….
	02
	
	
	
	

	
	2. Không xây dựng đầy đủ các kế hoạch theo quy định.
	01
	
	
	
	

	
	3. Không thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định. 
	01
	
	
	
	

	
	4. Xây dựng kế hoạch trễ hạn hoặc báo cáo trễ hạn.
	0,5
	
	
	
	

	
	5. Xây dựng Kế hoạch hoặc báo cáo công tác PCTN không đúng theo hướng dẫn của cấp trên, không đầy đủ nội dung, thiếu biểu mẫu.
	0,5
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